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       MÔN: HÓA HỌC - NĂM HỌC 2017 – 2018


  

                                  HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC

                                                                       (có 04 trang)

Câu 1 : 3,5 điểm
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1.1 (1 điểm) : Nêu hiện tượng, viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho khí SO2 lội chậm qua các dung dịch :

a) Ba(OH)2 : 




SO2 + Ba(OH)2 
[image: image1.wmf]®

 BaSO3
[image: image2.wmf]¯

 + H2O








(trắng)




BaSO3 + SO2 + H2O 
[image: image3.wmf]®

 Ba(HSO3)2


Hiện tượng : có kết tủa sau đó kết tủa tan dần.

b) K2Cr2O7 + H2SO4 : 




3SO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 
[image: image4.wmf]®

 Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O


Hiện tượng : dung dịch màu da cam chuyển thành màu xanh.


c) Fe2(SO4)3 : 




SO2 + Fe2(SO4)3 + 2H2O 
[image: image5.wmf]®

 2FeSO4 +2 H2SO4


Hiện tượng : màu vàng của dung dịch biến mất.


d) dd KMnO4 



5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O 
[image: image6.wmf]®

 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4


Hiện tượng : màu tím của dung dịch nhạt dần và biến mất.
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	1.2 (1,5 điểm) : Hợp chất Z : MaRb.

Số khối của M : p + n = 2p + 4.


Số khối của R : p’ + n’ = 2p’.


Theo đề bài : 
[image: image7.wmf]%R6,66712bp'1
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[image: image8.wmf]Þ

 14bp’ = a(p + 2)

(1)


Mặt khác :
ap + bp’ = 84.


(2)





a + b = 4



(3)



Nếu a = 1; b = 3



p’ = 86/45 (loại)



Nếu a = 2; b = 2
Từ (1), (2)
p’ = 44/15 (loại)



Nếu a = 3; b = 1
 


p’ = 6; p = 26 (chọn)

Vậy M có số khối là : 2p + 4 = 56 
[image: image9.wmf]Þ

 M là Fe


R có số khối là : 2p’ = 12 
[image: image10.wmf]Þ

 R là C


Công thức phân tử của Z là Fe3C
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	1.3 (1 điểm) :


a) Dẫn khí thải công nghiệp qua nước vôi trong thì các chất khí gây ô nhiễm bị giữ lại


Ca(OH)2 + SO2 
[image: image11.wmf]®

 CaSO3 + H2O



2Ca(OH)2 + 4NO2 
[image: image12.wmf]®

 Ca(NO2)2 + Ca(NO3)2 + 2H2O



Ca(OH)2 + 2HF 
[image: image13.wmf]®

 CaF2 + 2H2O


b) Phun NH3 lỏng hoặc khí vào không khí bị nhiễm Cl2


3Cl2 + 8NH3 
[image: image14.wmf]®

 N2 + 6NH4Cl
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Câu 2 : 4,5 điểm
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	2.1 (1,5 điểm) : 


- Lấy mỗi chất một ít đựng vào các ống nghiệm riêng biệt rồi hòa tan các chất vào nước


- Chất nào tan được là P2O5 và Na2O.



Na2O + H2O 
[image: image15.wmf]®

 2NaOH


P2O5 + 3H2O 
[image: image16.wmf]®

 2H3PO4

- Cho quỳ tím vào hai dung dịch vừa thu được



Nếu quỳ tím hóa xanh thì chất hòa tan là Na2O.



Nếu quỳ tím hóa đỏ thì chất hòa tan là P2O5.


- Lấy dung dịch NaOH cho tác dụng với hai chất không tan là Al2O3 và MgO, chất nào tan là Al2O3, chất nào không tan là MgO



Al2O3 + 2NaOH [image: image17.wmf]®

 2NaAlO2 + H2O
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	2.2 (2 điểm) :
BaO + H2SO4 
[image: image18.wmf]®

 BaSO4
[image: image19.wmf]¯

+ H2O

Vì dung dịch B tác dụng với Al giải phóng khí H2 suy ra trong dung dịch B có axit hoặc kiềm.

- Trường hợp dung dịch B có kiềm : 


BaO dư  + H2O 
[image: image20.wmf]®

 Ba(OH)2


2Al + Ba(OH)2 + 2H2O 
[image: image21.wmf]®

 Ba(AlO2)2 + 3H2
[image: image22.wmf]­




Ba(AlO2)2 + Na2CO3 
[image: image23.wmf]®

 2NaAlO2 + BaCO3
[image: image24.wmf]¯



Vậy E là BaCO3.


- Trường hợp dung dịch B có axit : H2SO4 dư



2Al + 3H2SO4  
[image: image25.wmf]®

 Al2(SO4)3 + 3H2
[image: image26.wmf]­




Al2(SO4)3+3Na2CO3+3H2O
[image: image27.wmf]®

3Na2SO4+ 2Al(OH)3
[image: image28.wmf]¯

+3CO2
[image: image29.wmf]­



Vậy E là Al(OH)3.
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	2.3 (1 điểm) : 
Công thức cấu tạo CO2 : 
[image: image30.emf]OCO





Công thức cấu tạo SO2 : 

[image: image31.emf]S
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   hoặc 
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- CO2 là phân tử không phân cực, còn SO2 là phân tử có cực. Vì vậy nhiệt độ hóa lỏng của SO2 cao hơn CO2 và SO2 dễ tan trong dung môi phân cực như H2O, còn CO2 khó tan trong nước


- Để tinh chế CO2 có lẫn khí SO2, H2O: dẫn hỗn hợp khí đi qua một trong các chất sau : dung dịch Br2, dung dịch KMnO4, dung dịch H2S, dung dịch Na2CO3 (dùng dư). Sau đó làm khô khí CO2 bằng H2SO4 đặc hoặc P2O5.
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	Câu 3 : 5 điểm
ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	3.1 (1,5 điểm) : 


Gọi a, b lần lượt là số mol của CH4, C2H2 có trong hỗn hợp X.




[image: image33.wmf]_
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[image: image35.wmf]Þ

 b = 3a.

Trong V lít hỗn hợp X có 
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Vì V1 – V = 11,2 
[image: image37.wmf]Þ

 Trong V1 lít có chứa nY = 4a + 0,5


mZ = 16a + 26.3a + MY(4a + 0,5) = 107,5
(1)


Trong V1 lít X có 
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V lít Y có nY = 4a


mF = 16(a + 0,125) + 26(3a + 0,375) + MY.4a = 91,25
(2)


Từ (1) và (2) M​Y = 56. Vậy Y là C4H8.
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	3.2 (1,5 điểm) :

6nCO2 + 5nH2O 
[image: image39.wmf]clorofom,¸nhs¸ng
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 (C6H10O5)n + 6nO2
[image: image40.wmf]­



(C6H10O5)n + nH2O 
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C6H12O6  
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  2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + CH3COOH 
[image: image43.wmf]o
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 CH3COOC2H5 + H2O


CH3COOC2H5 + NaOH 
[image: image44.wmf]¾
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 CH3COONa + C2H5OH


CH3COONa   +  NaOH 
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 CH4 + Na2CO3
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	3.3 (2 điểm) : 


a) %H = 100 – 38,4 – 56,8 = 4,8%



Đặt công thức của X : CxHyClz
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Vì X là polime nên công thức phân tử của X là (C2H3Cl)n.

Công thức cấu tạo :

(-CH2-CHCl-)n
poli(vinylclorua)

Trong thực tế X được dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa, da giả.


b) Gọi n là số mắt xích – CH2-CHCl- trung bình phản ứng với một phân tử clo.



(-CH2-CHCl-)n + Cl2 [image: image47.wmf]®

 C2nH3n-1Cln+1 + HCl.



%Cl = 
[image: image48.wmf]35,5(n+1).100

=66,77

62,5n+34,5





         
[image: image49.wmf]Þ

 n = 2.
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Câu 4 : 3,5 điểm
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	4.1 (1,5 điểm) : 


Đặt công thức của oxit sắt là FexOy.


2FexOy + (6x-2y)H2SO4 [image: image50.wmf]®

 xFe2(SO4)3+(3x-2y)SO2+ (6x-2y)H2O.


FexOy + yCO 
[image: image51.wmf]¾
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2Fe + 6H2SO4 
[image: image52.wmf]¾
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 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O


Số mol SO2 ở thí nghiệm 1 là (3x-2y).a/2


Số mol SO2 trong thí nghiệm 2 là 3ax/2



[image: image53.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image54.wmf]4
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Công thức của oxit sắt là Fe3O4
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	4.2 (2 điểm) :


a) Gọi 
[image: image55.wmf]M

là hai kim loại kiềm, x, y lần lượt là số mol của Al và 
[image: image56.wmf]M




2Al + 6HCl [image: image57.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2


  x




3x/2




[image: image58.wmf]M

+ 2HCl [image: image59.wmf]®


[image: image60.wmf]2

MCl

  +   H2


  y



     y




3x/2 + y = 0,29
(1)



Al + NaOH + H2O [image: image61.wmf]®

 NaAlO2 + 3/2H2


 x





      3x/2




0,14 < 3x/2 < 0,16





[image: image62.wmf]Þ

 0,13 < y < 0,15.


Mặt khác 27x + 
[image: image63.wmf]M

y = 7,02
(2)





[image: image64.wmf]Þ

 27(0,29 – y).2/3 + 
[image: image65.wmf]M

y = 7,02 





[image: image66.wmf]Þ

 y = 1,8/(
[image: image67.wmf]M

-18)





[image: image68.wmf]Þ

 0,13 < 1,8/(
[image: image69.wmf]M

-18) < 0,15




30 < 
[image: image70.wmf]M

 < 31,85


Vậy hai kim loại kiềm thổ là Mg và Ca


b) Khi V = 3,36 thì x = 0,1; y = 0,14.


Gọi a, b là số mol của Mg và Ca.



a + b = 0,14



24a + 40b + 27.0,1 = 7,02




[image: image71.wmf]Þ

 a = 0,08; b = 0,06



mAl =2,7; mMg = 1,92; mCa = 2,4.
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Câu 5 : 3,5 điểm
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	5.1 (2,25 điểm) : 
Các chất X1 là NaHSO4, X2 là Ba(HCO3)2, X3 là BaCO3, X4 là H2SO4, X5 là Ba(OH)2, X6 là Ca(OH)2, 


Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 [image: image72.wmf]®

 Na2SO4 + BaSO4+ 2CO2 + 2H2O



BaCO3 + 2NaHSO4 [image: image73.wmf]®

 Na2SO4 + BaSO4 + CO2 + H2O



2FeSO4 + 2H2SO4 [image: image74.wmf]®

 Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O



Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2[image: image75.wmf]®

 2BaCO3 + 2H2O


Ba(HCO3)2+ Ca(OH)2 [image: image76.wmf]®

 BaCO3 + CaCO3 + 2H2O



NaHSO4 + Ba(OH)2 dư [image: image77.wmf]®

 BaSO4 + NaOH + H2O
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	5.2 (1,25 điểm) :

      3C2H5OH+2K2Cr2O7+8H2SO4[image: image78.wmf]®

3CH3COOH+2K2SO4+2Cr2(SO4)3+11H2O

Hoặc


3C2H5OH + 2
[image: image79.wmf]2-

27

CrO

 + 16H+ [image: image80.wmf]®

 3CH3COOH + 4Cr3+ + 11H2O


Số mol K2Cr2O7 = 0,002 mol



[image: image81.wmf]Þ

 Số mol C2H5OH = 0,0003 mol.


Vậy % khối lượng rượu có trong 25 gam huyết tương:




[image: image82.wmf]25
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Lượng rượu trong máu vượt quá lượng cho phép nên người ấy lái xe không hợp pháp.
	0,5
0,25

0,25

0,25




(Học sinh giải cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
PAGE  
4

_1585149312.unknown

_1585151556.unknown

_1585394865.cdx

_1585401055.unknown

_1585401432.unknown

_1585403961.unknown

_1585415501.unknown

_1585403763.unknown

_1585401251.unknown

_1585400948.unknown

_1585400963.unknown

_1585400975.unknown

_1585401035.unknown

_1585400969.unknown

_1585400955.unknown

_1585399659.cdx

_1585400612.unknown

_1585400753.unknown

_1585394866.cdx

_1585155073.unknown

_1585155768.unknown

_1585155855.unknown

_1585157064.unknown

_1585238599.unknown

_1585156168.unknown

_1585155809.unknown

_1585155253.unknown

_1585155688.unknown

_1585155179.unknown

_1585153601.unknown

_1585154082.unknown

_1585155028.unknown

_1585153694.unknown

_1585152251.unknown

_1585153289.unknown

_1585151819.unknown

_1585151140.unknown

_1585151362.unknown

_1585151489.unknown

_1585151349.unknown

_1585149674.unknown

_1585149966.unknown

_1585149528.unknown

_1585146343.unknown

_1585148739.unknown

_1585148771.unknown

_1585147938.unknown

_1585148134.unknown

_1585147882.unknown

_1585124975.unknown

_1585127033.unknown

_1585146312.unknown

_1585125224.unknown

_1585124622.unknown

_1585124777.unknown

_1585124607.unknown

